
Nghe Đọc Viết Nói

1 F001 Trần Lê Thúy An 25/11/2001 Quảng Ngãi 7,0 7,5 6,0 6

2 F002 Nguyễn Thị Bích Chi 28/10/1993 Quảng Ngãi 7,5 7,5 7,0 5

3 F003 Bùi Văn Chiến 30/08/1997 Quảng Ngãi 7,5 7,0 6,0 5,5

4 F004 Nguyễn Thị Thanh Hằng 09/03/2001 Quảng Ngãi 8,0 7,5 7,0 5

5 F005 Nguyễn Thị Tú Linh 15/03/2001 Quảng Ngãi 8,0 7,0 6,0 5

6 F006 Phạm Thị Mai 02/11/1980 Quảng Ngãi 8,5 7,0 7,0 5

7 F007 Dương Thị Mỹ Nương 12/02/1999 Quảng Ngãi 8,0 7,0 6,0 7,5

8 F008 Võ Thị Yến Nhi 25/04/2001 Quảng Ngãi 8,5 7,5 6,0 5

9 F009 Trần Thị Quỳnh Như 16/08/2001 Quảng Ngãi 8,0 7,5 5,5 5

10 F010 Trần Văn Phận 10/04/1979 Quảng Ngãi 5,0 7,0 4,5 5

11 F011 Đỗ Thị Thu Phương 14/03/2001 Quảng Ngãi 7,5 6,5 5,5 5

12 F012 Lê Thị Phương 25/10/2001 Quảng Ngãi 7,5 7,0 6,0 5

13 F013 Lê Thanh Thúy Quỳnh 16/06/2001 Quảng Ngãi 8,0 7,5 6,5 5,5

14 F014 Lê Thị Như Thảo 06/08/2001 Quảng Ngãi 7,0 8,5 7,0 5

15 F015 Nguyễn Thị Hữu Sa 15/09/2001 Quảng Ngãi 7,5 7,0 6,5 5

16 F016 Nguyễn Thị Hữu Sương 02/04/2000 Quảng Ngãi 9,0 7,5 6,0 5

17 F017 Trần Lê Tố Uyên 13/01/2001 Quảng Ngãi 7,5 7,5 6,5 6

18 F018 Hành Thị Bích Viên 10/10/1995 Quảng Ngãi 7,5 7,0 6,5 5,5

Danh sách này có: 18 thí sinh,  trong đó số dự thi: 18 thí sinh, số vắng thi:  0 thí sinh.

Ghi chúTT SBD Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Điểm
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